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1 Lường Trường An 1A1 Lường Văn Nghiên Miễn học phí Bản Phiêng ngúa, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011219000275

2 Sìn Phúc An 1A1 Sìn Văn Thướng Miễn học phí Bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011219001897

3 Lò Việt Ánh 1A1 Lò Văn Inh Miễn học phí Bản Phiêng ngúa, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011219004729

4 Mùa Quốc Bảo 1A1 Mùa A Chùa Miễn học phí Bản Nậm Ngà 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011219005296

5 Tòng Duy Bảo 1A1 Tòng Văn Xiên Miễn học phí Bản Phiêng ngúa, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011219001292

6 Vàng Thị Bầu 1A1 Vàng  A Pao Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011319005736

7 Vàng Thị Kim Chi 1A1 Vàng A Dia Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011318008034

8 Hà Công Dũng 1A1 Hà Công Nghiệp Miễn học phí Bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011219006787

9 Thào Anh Dũng 1A1 Thào A Lềnh Miễn học phí Bản Tàng Do, xã Mường Chà 50.000 4 200.000 011219010700

10 Lường Đức Duy 1A1 Lò Phương Ngân Miễn học phí Bản Món, xã Quài Tở 50.000 4 200.000 011219002384

11 Hảng Thị Hà Duyên 1A1 Hảng A Đại Miễn học phí Bản Huổi Hâu, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011319003676

12 Vàng Ánh Dương 1A1 Vàng Seo Chẩn Miễn học phí Bản Huổi Hâu, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011319002664

13 Vàng Khánh Dương 1A1  Vàng Anh Khoa Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011219001481

14 Vàng Như Huệ 1A1 Vàng A Chiêu Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011319002507

15 Sùng Quốc Huy 1A1 Sùng A Vừ Miễn học phí  Bản Phiêng ngúa, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011219000423

16 Nguyễn Bảo Khang 1A1 Nguyễn Tiến Chung Miễn học phí  Bản Phiêng ngúa, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011219001743

17 Lò Minh Khôi 1A1 Lò Văn Thắng Miễn học phí Bản Nà Hỳ 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 014219002696

18 Vừ Thị Ngọc Lan 1A1 Vừ A Thắng Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011319002737

19 Lường Ngọc Trúc Linh 1A1 Lường Văn Thuật Miễn học phí Bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011319000072

20 Thào Thị Linh 1A1 Thào A Chứ Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011319006588

21 Hoàng Thị Thảo Nguyên 1A1 Hoàng Văn Tư Miễn học phí Bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011319001793

22 Bùi An Nhiên 1A1 Bùi Đức Ba Miễn học phí Bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011319002146

23 Lường Duy Phúc 1A1 Lường Văn Châu Miễn học phí  Bản Phiêng ngúa, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011219005999
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24 Quàng Bích Phương 1A1 Quàng Văn Của Miễn học phí  Bản Phiêng ngúa, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011319002929

25 Vàng Thái Sơn 1A1 Vàng A Dình Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011219000671

26 Sùng A Tít 1A1 Sùng A Sẩu Miễn học phí Bản Huổi Hâu, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011219002415

27 Thùng Mộc Hương Trà 1A1 Thùng Văn Vĩnh Miễn học phí Bản Nậm Ngà 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011319001035

28 Sùng A Vang 1A1 Sùng A Lai Miễn học phí Bản Huổi Hâu, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011219001185

29 Vũ Đặng Nguyên Vũ 1A1 Vũ Văn Bằng Miễn học phí Bản Nà Hỳ 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 034219003783

30 Lầu Thị Mai Anh 1A2 Lầu A Chu Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011319010071

31 Tảnh Ngọc Ánh 1A2 Tảnh A Dính Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011319006605

32 Hoàng Thái Bình 1A2 Hoàng A Dơ Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011219003855

33 Lầu A Chứ 1A2 Lầu A Thái Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011219005142

34 Giàng Thị Dùa 1A2 Sùng Thị Dua Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011318000414

35 Hoàng Thị Kiều Dung 1A2 Hoàng A Tuấn Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011319005933

36 Giàng Tiến Dũng 1A2 Giàng A Tỉnh Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011219004670

37 Lý Bạch Dương 1A2 Lý A Sính Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011219000725

38 Thào Thị Dương 1A2 Thào A Di Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011319005393

39 Lầu Văn Đức 1A2 Lầu A Thề Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011219000405

40 Giàng Minh Hiếu 1A2 Giàng A Tủ Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011219006197

41 Là Văn Hiếu 1A2 Là Văn Thuật Miễn học phí Bản Nậm Ngà 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011219003063

42 Tảnh Thị Huê 1A2 Tảnh A Páo Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011319005694

43 Cư Thị Ngọc Huyền 1A2 Mùa Thị Ứ Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011319001799

44 Giàng Ngọc Huyền 1A2 Giàng A Chớ Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011319000070

45 Lý Tuấn Hưng 1A2 Lò Thị Tin Miễn học phí Bản Nậm Ngà 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011219006884

46 Tráng Thị Ngọc Lan 1A2 Tráng A Sình Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011319006014

47 Tráng A Long 1A2 Tráng A Khoa Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011219006563

48 Vàng Xuân Mai 1A2 Vàng A Dình Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011319005483

49 Giàng A Manh 1A2 Giàng A Lồng Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011219005284

50 Giàng A Mảnh 1A2 Giàng A Hảng Miễn học phí Bản Huổi Hâu, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011219001607

51 Mùa A Minh 1A2 Mùa A Dơ Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011219003498

52 Hạng Thị An Na 1A2 Hạng A Sử Miễn học phí Bản Huổi Hâu, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011319005107

53 Hảng Kim Ngân 1A2 Hảng A Chếnh Miễn học phí Bản Huổi Hâu, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011319006469

54 Lù Thị Hoa Sen 1A2 Lù A Cu Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011319003273



55 Vàng A Thắng 1A2 Vàng A Chư Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011219006798

56 Tảnh A Tiến 1A2 Tảnh A Mán Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011219000383

57 Thào Thị Bích Vân 1A2 Cháng Thị Su Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011319004903

58 Lầu Thị Chanh 1A3 Lầu A Kỷ Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011319002598

59 Tảnh Thị Cũng 1A3 Tảnh A Pề Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011319005208

60 Hoàng Công Cử 1A3 Hoàng A Chớ Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011219006132

61 Thào Mĩ Dung 1A3 Thào A Páo Miễn học phí Bản Nậm Ngà 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011319000799

62 Ma Văn Đồng 1A3 Ma A Lấu Miễn học phí Bản Huổi Hâu, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011095002158

63 Tảnh Thị Hoa 1A3 Tảnh A Chinh Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011319000330

64 Tráng Ngọc Hoa 1A3 Tráng A Hòa Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011319005981

65 Thào A Hồng 1A3 Thào A  Lờ Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011219002972

66 Hoàng Seo Khánh 1A3 Hoàng A Sử Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011219006828

67 Lầu Thị La 1A3 Lầu A Sử Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011319002685

68 Hoàng Nhất Long 1A3 Hoàng A Trừ Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011219005363

69 Giàng Thị Ly 1A3 Giàng Vảng Chúng Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011319006229

70 Mùa Thị Thanh Mai 1A3 Mùa A Súa Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011319002976

71 Giàng Tiến Mua 1A3 Giàng A Plấu Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011219003370

72 Ma Seo Mạnh 1A3 Hoàng Thị Hồ Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011219006914

73 Tráng Tuyết Ngọc 1A3 Tráng A Chư Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011319004244

74 Thào Thị Pàng 1A3 Thào A Dế Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 '011319001637

75 Giàng A Quang 1A3 Giàng A Lử Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 '011219005013

76 Vàng Thị Hương Sinh 1A3 Vàng A Nhà Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 '011319002034

77 Giàng Tuấn Thanh 1A3 Giàng A Sảnh Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011219005981

78 Vàng Công Thành 1A3 Vàng A Hồ Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 '011218007968

79 Là Thị Kim Thảo 1A3 Là Văn Thơ Miễn học phí Bản Nậm Ngà 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 '011219005932

80 Lý Văn Thầy 1A3 Lý A Lầu Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 '011219002953

81 Thào Chí Thiện 1A3 Thào A Dơ Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 '011219002736

82 Thào Thị Thương 1A3 Tảnh A Trang Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011319002082

83 Lý Thị Tồng 1A3 Lý Thị Váng Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 '01131002060

84 Thào A Tú 1A3 Thào Thị Vàng Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 '011219007178

85 Vàng Thị Hiền Trang 1A3 Vàng A Củng Miễn học phí Bản Nậm chua 1, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011319002526



86 Lầu Thị Xia 1A3 Lầu A Phà Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 '011319005175

87 Thào Thị Chi 2A1 Thào A Hòa Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011318001475

88 Quàng Đức Đan 2A1 Quàng Văn Năm Miễn học phí Bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011218009967

89 Ma Minh Đông 2A1 Ma A Mò Miễn học phí Bản Huổi Hâu, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011218000840

90 Lường Anh Đức 2A1 Lường Văn Châu Miễn học phí Bản Phiêng Ngúa, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011218005594

91 Sùng Thị Gia Hân 2A1 Sùng Quang Trung Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011318008656

92 Lường Thị Phương Hồng 2A1 Lường Thị Phượng Miễn học phí Bản Phiêng Ngúa, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 '011318001048

93 Kháng Gia Huy 2A1 Kháng A Lử Miễn học phí Bản Huổi Po, xã Quảng Lâm 50.000 4 200.000 011218005122

94 Chảo Minh Khôi 2A1 Chảo San Sinh Miễn học phí Bản Huổi Sâu, xã Pa Tần 50.000 4 200.000 011218005240

95 Đặng Minh Khôi 2A1 Đặng Văn Thành Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011218003851

96 Ma A Lanh 2A1 Ma A Ký Miễn học phí Bản Huổi Hâu, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011218007798

97 Sùng Thùy Linh 2A1 Sùng A Chống Miễn học phí Bản Xá Tự, xã Pú Nhung 50.000 4 200.000 011318009341

98 Thùng Hà An Nhiên 2A1 Hà Thị Quý Miễn học phí Bản Nà Hỳ 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011318006253

99 Hù Thị Hồng Nhung 2A1 Hù A Chu Miễn học phí Bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011318000360

100 Hạng Anh Minh 2A1 Hạng A  Vàng Miễn học phí Bản Huổi Hâu, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011218004683

101 Ngải Thị Ngọc Phương 2A1 Ngải A Sềnh Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011318000664

102 Sùng Thị Phương 2A1 Sùng A Sếnh Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011318005009

103 Hạng Thị Bích Thảo 2A1 Hạng A Sinh Miễn học phí Bản Phiêng Ngúa, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011318009544

104 Sùng Văn Toán 2A1 Sùng A Sàng Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011218003425

105 Thào Minh Trường 2A1 Thào A Chính Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011218005936

106 Nguyễn Ngọc Nhã Uyên 2A1 Nguyễn Văn Dũng Miễn học phí Bản Nà Hỳ 3, Xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011318002355

107 Phạm Nhật Vượng 2A1 Phạm Văn Đông Miễn học phí Bản Nà Hỳ 3, Xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011218002497

108 Nguyễn Mai Anh 2A1 Nguyễn Duy Quang Miễn học phí Bản Phiêng Ngúa, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 034318015275

109 Lù Thị Tú Anh 2A1 Lầu A Cù Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011318002718

110 Vàng Thị Bầu 2A1 Vàng A Phình Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011318001430

111 Lầu Seo Chi 2A1 Lầu A Chu Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011318002593

112 Mùa Vang Tiến Công 2A1 Ma A Dạ Miễn học phí Bản Huổi Hâu, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011218004721

113 Ma Văn Cường 2A1 Ma A Đế Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011218009516

114 Lầu A Di 2A1 Lầu A Phà Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011218000313

115 Thào Thị Thu Hoài 2A1 Thào A Đông Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011318000456

116 Poòng Văn Khải 2A1 Poòng Văn Nghiệm Miễn học phí Bản Nậm Khăn, xã Chà Tở 50.000 4 200.000 011218007470



117 Sùng Thị Nga 2A1 Sùng A Tú Miễn học phí Bản Huổi Hâu, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011318001474

118 Hầu A Dơ 2A1 Hầu A Lử Miễn học phí Bản Nậm Ngà 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011318006614

119 Phạm Minh Đức 2A1 Phạm Hồng Lâm Miễn học phí Tổ 14, phường Điện Biên Phủ 50.000 4 200.000 011218008122

120 Mùa Thị Banh 2A2 Mùa A Chư Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 101881871778

121 Thào Thiên Bảo 2A2 Thào A Sếnh Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 106879933765

122 Sùng A Cường 2A2 Sùng A Quẩy Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 109881871307

123 Lầu Thị Gầu Dúa 2A2 Lầu A Lềnh Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 105876495661

124 Giàng Tiến Dũng 2A2 Vàng Thị Sống Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 103881753581

125 Lầu Tiến Dũng 2A2 Lầu A Sùng Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 100881871306

126 Sùng A Gương 2A2 Sùng A Dũng Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 102881954788

127 Tráng Quang Hải 2A2 Tráng A Lau Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 100881753557

128 Thào Ngọc Huyền 2A2 Thào A Kiên Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 100881753572

129 Lường Minh Khang 2A2 Lường Văn Tương Miễn học phí  Bản Phiêng ngúa, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 108881871323

130 Vàng A Khánh 2A2 Vàng A Khoa Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 105881871301

131 Vàng Văn Khải 2A2 Vàng  A Sử Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 100882919773

132 Lý Thị Kim 2A2 Lý Văn Tương Miễn học phí Bản Nậm Ngà 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 108882150739

133 Hầu A Long 2A2 Thào A Hải Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 108882919775

134 Vàng Thị Máy 2A2 Vàng A Tánh Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 109882919774

135 Vàng Đức Minh 2A2 Vàng A Lùng Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 102883350850

136 Lường Đức Nghĩa 2A2 Lường Thị Vân Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 101882919772

137 Lý Thị Ngoan 2A2 Lý A Sử Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 106882402452

138 Thào Thị Phương Nhi 2A2 Thào Thị Dính Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 100881871290

139 Giàng Minh Phong 2A2 Giàng A Chu Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 104881753592

140 Vừ A Phong 2A2 Lý Thị Dí Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 108881954782

141 Mùa A Phừ 2A2 Mùa A Tủa Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 106882402452

142 Thào A Sơn 2A2 Thào A Hồ Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 104881871245

143 Vàng Văn Tuấn 2A2 Vàng A Chu Miễn học phí Bản Huổi Hâu, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 103882522157

144 Thào Thị Thanh Huế 2A2 Thào Seo Vảng Miễn học phí Bản Huổi Hâu, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 019881911785

145 Ma Xuân Hiếu 2A2 Ma A Páo Miễn học phí Bản Huổi Hâu, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 105882522155

146 Ma Thị Thanh Hường 2A2 Ma A Sen Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 101882402457

147 Giàng  A Huy 2A2 Giàng A Dơ Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 103883075273



148 Giàng A Long 2A2 Giàng Vảng Chúng Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 100881753584

149 Hoàng Thị Nga 2A2 Hoàng A Lử Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 100881871290

150 Thào Trung Tuyến 2A2 Thào Thị Dính Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 1088839775120

151 Tảnh A Dơ 2A2 Tảnh A Dung Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011218002918

152 Lầu A Hùng 2A2 Lầu A Mua Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011218001566

153 Thào A Vàng Chểnh 2A3 Thào A Phềnh Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011218000577

154 Lý Vân Công 2A3 Lý A Páo Miễn học phí  Bản Phiêng ngúa, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011219002733

155 Lầu Thị Dung 2A3 Lầu A Su Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011318007040

156 Giàng Quang Hải 2A3 Giàng Seo Vần Miễn học phí Bản Huổi Hâu, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011218002449

157 Lò Thị Thúy Hạnh 2A3 Lò Thị Cương Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011318002899

158 Tráng Thị Hương 2A3 Tráng A Plấu Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011318007007

159 Hoàng Thị Ngọc Lan 2A3 Hoàng A Vảng Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011318003606

160 Tráng A Long 2A3 ráng A Trô Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011318007756

161 Thào Công Mành 2A3 Thào A Củi Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011218005008

162 Lý Thị Hoa Minh 2A3 Lý A Dế Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011318001071

163 Vàng A Minh 2A3 Vàng A Pao Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011218000731

164 Hạng A Mình 2A3 Hạng A Sơn Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011218000673

165 Thào A Mình 2A3 Thào A Hay Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011218004242

166 Hoàng Thị Phương 2A3 Hoàng A Lao Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011318008722

167 Vàng Thị Mai Phương 2A3 Vàng A Pùa Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011318004266

168 Cư Thị Sênh 2A3 Cư A Vảng Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011318001074

169 Vàng Dũng Thanh 2A3 Vàng A Chinh Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011218002124

170 Lù Ngọc Thành 2A3 Lù A Phủ Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011218009404

171 Thào Thị Thu 2A3 Thào A Vảng Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011318000711

172 Thào Thị Thu 2A3 Thào A Páo Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011318000811

173 Ma Xuân Trường 2A3 Ma A Chinh Miễn học phí Bản Huổi Hâu, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011218000301

174 Lầu Thị Vinh 2A3 Lầu A Chắng Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011318006614

175 Hảng Yến Nhi 2A3 Hảng A Súa Miễn học phí Bản Huổi Hâu, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011318001387

176 Tảnh Seo Quân 2A3 Tảnh A Hòa Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011218000658

177 Giàng A Sì 2A3 Giàng A Sây Miễn học phí Bản Huổi Hâu, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011218007027

178 Ma Thị Kim Lan 2A3 Ma A Chớ Miễn học phí Bản Nậm Ngà 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011318001267



179 Lầu Thị Tấu 2A3 Lầu A Dế Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011318002325

180 Giàng Thị Ánh Tuyết 2A3 Giàng A BLà Miễn học phí Bản Nậm Ngà 1, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011318007305

181 Ma Thị Phương Uyên 2A3 Ma A Thào Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011318000143

182 Vàng Seo Viên 2A3 Vàng A Páo Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011218001478

183 Tráng Thị Ngọc Uyên 2A3 Tráng A Trống Miễn học phí Bản Nậm Chua 3, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 11318006533

184 Ma Thị Ngọc Hiên 2A3 Ma A Anh Miễn học phí Bản Huổi Hâu, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011318000038

185 kháng Thị Vân 2A3 Hạng Thị Lù Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 11318001288

186 Giàng Tuấn Anh 3A1 Giàng A Sình Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011217005035

187 Hoàng Tuấn Anh 3A1 Hoàng A Tuấn Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011217000617

188 Khổng Châu Anh 3A1 Khổng Văn Trọng Miễn học phí Bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011317009095

189 Poòng Thị Hà Anh 3A1 Poòng Văn Tiếp Miễn học phí Bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 11317002284

190 Quàng Thị Huyền Anh 3A1 Quàng Văn Vinh Miễn học phí  Bản Phiêng ngúa, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011317007174

191 Lò Thị Ngọc Bích 3A1 Lò Văn Tại Miễn học phí  Bản Phiêng ngúa, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011317004290

192 Lầu Ngọc Bảo Châu 3A1 Lầu A Pó Miễn học phí Bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011317009243

193 Nguyễn Minh Châu 3A1 Nguyễn Ngọc Thọ Miễn học phí Bản Nà Hỳ 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011217005507

194 Nguyễn Diệp Thảo Chi 3A1 Nguyễn Như Đồng Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 034317004175

195 Đoàn Mạnh Đức 3A1 Đoàn Tiến Đạt Miễn học phí Bản Huổi Hâu, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011217004400

196 Sùng Thị Bảo Hằng 3A1 Sùng A Hòa Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011317003969

197 Đinh Gia Hân 3A1 Đinh Thanh Cầu Miễn học phí Bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 017317008261

198 Sùng Quốc Khánh 3A1 Sùng A Sáng Miễn học phí Bản Huổi Hâu, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011217001727

199 Lường Minh Khôi 3A1 Lường Văn Khôn Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011217000254

200 Lèng Trường Lâm 3A1 Lèng Văn Thân Miễn học phí Bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011217008394

201 Lù Hoàng Long 3A1 Lò Thị Thêm Miễn học phí Bản Cò Chạy 2, xã Mường Pồn 50.000 4 200.000 011217004169

202 Vũ Gia Linh 3A1 Vũ Thanh Tuân Miễn học phí Bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 025317010109

203 Sùng A Lương 3A1 Sùng A Sàng Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011217005700

204 Giàng Thanh Mai 3A1 Giàng Minh Khai Miễn học phí Bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011317003243

205 Lò Thị Mai 3A1 Lò Văn Nam Miễn học phí  Bản Phiêng ngúa, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011317001192

206 Giàng Thị Hằng Nga 3A1 Giàng A Phổng Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011317002679

207 Tráng A Phong 3A1 Tráng Seo Hồng Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 010217004533

208 Sùng A Phước 3A1 Sùng A Sẩu Miễn học phí Bản Huổi Hâu, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011217008053

209 Thào Thị Sanh 3A1 Thào A Hồ Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011317009460



210 Sùng Quyết Thắng 3A1 Sùng A Sáng Miễn học phí Bản Huổi Hâu, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011217007375

211 Đàm Huy Tùng 3A1 Đàm Văn Mạnh Miễn học phí Bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 033217013743

212 Khoàng Thị Nhã Uyên 3A1 Khoàng Văn Tiện Miễn học phí Bản Nà Cang, xã Mường Chà 50.000 4 200.000 011317004524

213 Hạng Anh Tuấn 3A1 Hạng A Sử Miễn học phí Bản Huổi Hâu, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011217005168

214 Vàng Thị Ngọc Dung 3A2 Vàng A Dình Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011317009766

215 Lò Đức Duy 3A2 Lò Văn Đoàn Miễn học phí  Bản Phiêng ngúa, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011217000937

216 Quàng Long Giáp 3A2 Quàng Văn Diên Miễn học phí  Bản Phiêng ngúa, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011217005582

217 Sùng Mạnh Hiệp 3A2 Sùng Seo Páo Miễn học phí Bản Nậm Ngà 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011217008130

218 Thào Đình Trung 3A2 Thào A Lao Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011217007549

219 Lý Xuân Vũ 3A2 Lý Văn Hòa Miễn học phí Bản Nậm Ngà 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011217000485

220 Vàng Thị Hồng Xinh 3A2 Vàng A Khoa Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011317000082

221 Thào A Pin 3A2 Thào A Pao Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011216003796

222 Khoàng Thị Bảo Thi 3A2 Lường  Thị Chiến Miễn học phí  Bản Phiêng ngúa, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011317004319

223 Quàng Thị Việt 3A2 Quàng Văn Tứ Miễn học phí  Bản Phiêng ngúa, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011317000588

224 Tòng Khánh Vy 3A2 Tòng Văn Xiên Miễn học phí  Bản Phiêng ngúa, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011317007380

225 Hoàng Xuân Phúc 3A2 Hoàng Seo Giáo Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011217002817

226 Thào Ngọc Phương 3A2 Thào A Hòa Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011317000721

227 Thào Thị Phương 3A2 Thào A Páo Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011317000214

228 Ma Minh Quân 3A2 Ma A Mò Miễn học phí Bản Huổi Hâu, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011217000194

229 Hảng Đại Quang 3A2 Hảng A Sớ Miễn học phí Bản Huổi Hâu, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011217004121

230 Giàng A Sèo 3A2 Giàng A Sáng Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011210006801

231 Tráng Thị Sống 3A2 Tráng A Chu Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011316002399

232 Vàng Tiến Thành 3A2 Vàng A Kí Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011217002284

233 Thào Minh Tiến 3A2 Thào A Lử Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011217002795

234 Lầu Hồng Công 3A2 Lầu A Thái Miễn học phí Bản Huổi Lụ 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011217010822

235 Vàng Mạnh Hùng 3A2 Vàng A Nhà Miễn học phí Bản Nậm Chua 3, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011217004544

236 Giàng Thị Dua 3A2 Giàng A Sào Miễn học phí Bản Huổi Lụ 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011317008365

237 Vàng Quang Minh 3A2 Vàng A Củng Miễn học phí Bản Nậm chua 1, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011217005702

238 Lầu Thị Sinh 3A2 Lầu A Tủa Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011317006780

239 Hờ A Thành 3A2 Hờ A Lồng Miễn học phí Bản Huổi Lụ 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011217006796

240 Cư A Liên 3A2 Cư A Quán Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011217003139



241 Hoàng Thị Mai Anh 3A3 Hoàng A Trừ Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011317010329

242 Lý Thị Ca 3A3 Lý A Công Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011316000313

243 Lý Văn Duy 3A3 Lý Văn Tương Miễn học phí Bản Nậm Ngà 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011217009123

244 Giàng Xuân Đức 3A3 Giàng A Lử Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011217004413

245 Giàng A Hồng 3A3 Giàng A Phổng Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011216009104

246 Giàng Quang Huy 3A3 Giàng A Dùng Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011217008302

247 Lù Thị Hà Linh 3A3 Lù A Cù Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011317006186

248 Thào Phương Ly 3A3 Thào A Dơ Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011317005537

249 Hầu Thị Mảy 3A3 Hầu A Mình Miễn học phí Bản Nậm Ngà 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011317008432

250 Tảnh Thị Mủa 3A3 Tảnh A Cơ Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011317009746

251 Ma Thị Yến Nga 3A3 Ma A Dơ Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011317000186

252 Giàng Thị Kim Ngân 3A3 Giàng A Chứ Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011317001043

253 Mùa Thị Mai Nhi 3A3 Mùa A Dính Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011317001964

254 Ma A Phong 3A3 Ma A Súa Miễn học phí Bản Huổi Lụ 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011217010887

255 Tráng Kim Phương 3A3 Tráng A Lau Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011317000830

256 Vàng Thị Si 3A3 Vàng A Hồ Miễn học phí Bản Nậm Chua 3, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011316002662

257 Tảnh Thị Sinh 3A3 Tảnh A Sang Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011317000494

258 Hoàng A Tiến 3A3 Hoàng A Giả Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011217009392

259 Hoàng Chung Thái 3A3 Hoàng A Thào Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011217005995

260 Giàng Trung Thành 3A3 Giàng A Chính Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011217000403

261 Ma Văn Thiên 3A3 Ma A Dế Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011217008601

262 Hoàng Thủy Thu 3A3 Hoàng A Là Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011317000362

263 Ma Thị Minh Thu 3A3 Ma A Thào Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011317005376

264 Sùng Thị Thu 3A3 Sùng A Quẩy Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011317004207

265 Lầu Thị Mai Trường 3A3 Lầu A Sử Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011317005201

266 Giàng A Vàng 3A3 Giàng A Dơ Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011217009357

267 Lý Thị Xinh 3A3 Lý A Nhăng Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011317000453

268 Giàng Việt Anh 3A4 Giàng A Dếnh Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011217004429

269 Giàng Thế Bảo 3A4 Giàng Seo Quáng Miễn học phí Bản Huổi Hâu, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011217006276

270 Thào A Bình 3A4 Thào A Di Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 11217000381

271 Lầu Thị Câu 3A4 Lầu A Giàng Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011317000612



272 Vàng Thị Công 3A4 Vàng A Sinh Miễn học phí Bản Nậm chua 1, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011317001996

273 Tráng A Cổng 3A4 Tráng A Sính Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011217005255

274 Tráng Thị Cú 3A4 Tráng A Sai Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011317003704

275 Vàng A Cử 3A4 Vàng A Dìa Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011216008492

276 Lầu A Chung 3A4 Giàng A Pờ Lấu Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 11217009153

277 Tảnh A Dì 3A4 Tảnh A Chinh Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011217003470

278 Vàng Tiến Dũng 3A4 Vàng A Kí Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011217009149

279 Hảng  Duy Dương 3A4 Hảng A Đại Miễn học phí Bản Huổi Hâu, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011217005155

280 Tảnh Thi Hoa 3A4 Tảnh A Pề Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011317007118

281 Sùng Ngọc Hoàn 3A4 Sùng A Hòa Miễn học phí Bản Huổi Hâu, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 11217002662

282 Lầu A Hùng 3A4 Lầu A Ly Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011217002124

283 Giàng Thị Kía 3A4 Giàng A Chư Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011317000036

284 Giàng Thị Lan 3A4 Giàng A Dơ Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011317000358

285 Tảnh Thị Lang 3A4 Tảnh A Hờ Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011317009743

286 Hoàng A Long 3A4 Hoàng A Thắng Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011217008302

287 Giàng Anh Minh 3A4 Giàng A Chớ Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011217005183

288 Lầu A Minh 3A4 Lầu A Nha Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011217007462

289 Thào Công Mình 3A4 Thào A Sèng Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011217002266

290 Vàng Thị Nga 3A4 Vàng Văn Quê Miễn học phí Bản Nậm Ngà 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011317002051

291 Hảng Thị Nhi 3A4 Hảng Thi Mẩy Miễn học phí Bản Huổi Hâu, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011317009280

292 Ma Thị Ngọc Nhi 3A4 Ma Văn Thanh Miễn học phí Bản Huổi Hâu, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011317000352

293 Mùa A Phềnh 3A4 Mùa A Dơ Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011217002833

294 Lý Ngọc Phong 3A4 Lý A Mua Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011217000568

295 Phạm Xuân Hạnh Phúc 4A1 Phạm Xuân Hạnh Miễn học phí Bản Huổi Hâu, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011216004940

296 Nguyễn Phúc Tâm An 4A1 Nguyễn Mạnh Dũng Miễn học phí Bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011316004928

297 La Ngọc Phan Anh 4A1 Lò Thị Hà Miễn học phí Bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011316010383

298 Tòng Thị Gia Lạc 4A1 Tòng Văn Hoàn Miễn học phí Bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011316004146

299 Đỗ Ngọc Hạnh 4A1 Đỗ Như Quỳnh Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011316002622

300 Nguyễn Hoàng Anh 4A1 Nguyễn Văn Vinh Miễn học phí Bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011216065012

301 Điêu Hoàng Quỳnh Anh 4A1 Điêu Văn Duy Miễn học phí Bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011316002814

302 Quàng Thị Trà My 4A1 Quàng Văn Thảnh Miễn học phí Bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011316010382



303 Lê Yến Nhi 4A1 Lê Văn Lưu Miễn học phí Bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 026316008204

304 Thào Thanh Thế 4A1 Thào A Thàng Miễn học phí Bản Nà Hỳ 3, Xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011216009767

305 Sùng Tuấn Long 4A1 Sùng A Sử Miễn học phí Bản Huổi Hâu, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011216005186

306 Hoàng Duy Đông 4A1 Hoàng A Trừ Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011216010849

307 Mùa Thu Hằng 4A1 Mùa A Súa Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011316003778

308 Tráng Thị Là 4A1 Tráng A Sính Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011316002467

309 Giàng A Phần 4A1 Giàng A Dế Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011216003474

310 Giàng Thị Dế 4A1 Giàng A Chu Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011316007764

311 Giàng Thị Thư 4A1 Giàng A Dếnh Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011316003750

312 Hảng Thị Phượng 4A1 Hảng A Khoa Miễn học phí Bản Huổi Hâu, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011316006279

313 Lầu A Sương 4A1 Lầu A Cấu Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011216008765

314 Tảnh Thị Sơ 4A1 Tảnh A Dung Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011316001972

315 Tráng A Quân 4A1 Tráng A Sàng Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011216008739

316 Vàng Thị Mai Linh 4A1 Vàng A Pùa Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011316004124

317 Giàng Xuân Thành 4A1 Giàng A Tráng Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011216002783

318 Lường Tuấn Mạnh 4A1 Lường Văn Phong Miễn học phí  Bản Phiêng ngúa, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011216007450

319 Dương Ngọc Châu Anh 4A1 Dương  Mạnh Quân Miễn học phí Bản Nà Hỳ 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011216003415

320 Sìn Thị Bích Diệp 4A1 Trần Thị Ngát Miễn học phí Bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011316008308

321 Ma Thị Phương 4A1 Ma A Anh Miễn học phí Bản Huổi Hâu, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011316005783

322 Ma Thị Minh Phương 4A1 Ma A Sen Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011316002799

323 Sùng Thị Dung 4A1 Sùng A Páo Miễn học phí Bản Huổi Hâu, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011314008512

324 Giàng Thị Lan Anh 4A2 Vàng Thị Sống Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011316010475

325 Tráng A Chua 4A2 Tráng A Sênh Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011216005887

326 Tảnh A Chung 4A2 Tảnh A Páo Miễn học phí Bản Nậm chua 5, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011216000994

327 Lầu A Cở 4A2 Lầu A Khua Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011216001699

328 Tráng Lý Cường 4A2 Tráng A Chư Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011216007313

329 Giàng Thị  Dế 4A2 Giàng A Chúng Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011316007764

330 Thào Thị Dủa 4A2 Thào A Sáng Miễn học phí Bản Nậm Ngà 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011316002894

331 Mùa Thị Dung 4A2 Mùa A Chua Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011316007382

332 Ma Đông Dương 4A2 Ma Văn Chớ Miễn học phí Bản Nậm Ngà 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011216000368

333 Vàng Thị Gánh 4A2 Vàng A Phà Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011316009731



334 Hoàng Thị Giang 4A2 Hoàng A Dơ Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011316007295

335 Giàng Thị Giông 4A2 Giàng A Sềnh Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011316006754

336 Lờ Thị Giống 4A2 Lờ A Chá Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011316001129

337 Lầu A Hùa 4A2 Lầu A Phà Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011216000011

338 Lầu Thị Lam 4A2 Lầu A Thề Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011316009631

339 Lý Thị Luyến 4A2 Lý Văn Tương Miễn học phí Bản Nậm Ngà 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011315005002

340 Hoàng Thị Ly 4A2 Hoàng A Phừ Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011316005611

341 Hờ Công Minh 4A2 Hờ A Chu Miễn học phí Bản Huổi Lụ 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011216007637

342 Lường Trọng Gia Nghĩa 4A2 Lường Văn Lả Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011216007715

343 Lý Thị Tuyết Nhi 4A2 Lý A Sử Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011316005827

344 Lý Thị Như 4A2 Lý A Sính Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011316008381

345 Tảnh Thị Nú 4A2 Tảnh A Mán Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011316003627

346 Lầu Thị Nú 4A2 Lầu A Giàng Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011316000407

347 Giàng   A Quán 4A2 Giàng A Chống Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011216005976

348 Giàng A Quân 4A2 Giàng A Dính Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011216004331

349 Tảnh Thị Thu 4A2 Tảnh A Phừ Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011316009718

350 Quàng Tiến An 4A3 QuàngVăn Diên Miễn học phí  Bản Phiêng ngúa, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011216006282

351 Hờ Thị Bầu 4A3 Hờ A Kính Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011316000843

352 Lường Thị Mỹ Chi 4A3 LườngVăn Nghiên Miễn học phí  Bản Phiêng ngúa, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011316006131

353 Thào Anh Công 4A3 Thào A Sờ Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011216008852

354 Ma Thị Mỹ Dua 4A3 Ma A Tú Miễn học phí Bản Huổi Hâu, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011316005274

355 Sùng Thị Dua 4A3 Sùng A Sếnh Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011316000832

356 Ngải Bình Dương 4A3 Ngải A Phử Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011216000089

357 Sùng Thái Dương 4A3 Sùng A Lìn Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 010216003924

358 Quàng Văn Đà 4A3 Quàng Văn Của Miễn học phí  Bản Phiêng ngúa, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011216002811

359 Vàng Thị Hóa 4A3 Vàng A Sinh Miễn học phí Bản Nậm chua 1, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011315002157

360 Thào A Hồng 4A3 Thào A Nủ Miễn học phí Bản Nậm Pố, xã Mường Nhé 50.000 4 200.000 011216003506

361 Lò Mạnh Hùng 4A3 Lò Văn Tại Miễn học phí  Bản Phiêng ngúa, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011216007419

362 Cà Thị Kim 4A3 Cà Văn Bun Miễn học phí  Bản Phiêng ngúa, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011316003839

363 Thào Tiến Long 4A3 Thào A Phổng Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011216007531

364 Thào Thị Nhi 4A3 Thào A Páo Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011316000159



365 Vàng .T. Thùy Nhung 4A3 Vàng A Chiêu Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011316008632

366 Vàng Văn Phong 4A3 Vàng Thị Đương Miễn học phí Bản Nậm Ngà 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011216003154

367 Mùa Thị Say 4A3 Mùa A Dơ Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011315006502

368 Lầu Thị Sênh 4A3 Lầu A Chu Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011316002511

369 Hoàng Thị Sống 4A3 Hoàng A Chớ Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011316010374

370 Lý Văn Thái 4A3 Lý A Lầu Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011216006096

371 Ma A Thắng 4A3 Ma A Ký Miễn học phí Bản Huổi Hâu, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011216008474

372 Giàng Thị Mai Thương 4A3 Giàng A Hồ Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011316000831

373 Ma Xuân Thương 4A3 Ma A Cấu Miễn học phí Bản Huổi Hâu, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011216006532

374 Ma A Tướng 4A3 Ma A Liên Miễn học phí Bản Huổi Lụ 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011216010859

375 Hạng A Vềnh 4A3 Hạng A Sơn Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011216000074

376 Vàng A Viên 4A3 Vàng A Cánh Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011215008697

377 Hoàng. T. Phi Yến 4A3 Hoàng A Lao Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011316007418

378 Lò Đức Anh 5A1 Lò Văn Nam Miễn học phí  Bản Phiêng ngúa, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011215000630

379 Vàng Thị Mý Dung 5A1 Vàng A Dính Miễn học phí Bản Huổi Hâu, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011315006746

380 Lê Mạnh Dũng 5A1 Lê Văn Lưu Miễn học phí Bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 026215013298

381 Lù Thánh Duyên 5A1 Lù A Cù Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011215006701

382 Lý Thị Ngọc Duyên 5A1 Lý A Nhăng Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011315000067

383 Lò Hải Đăng 5A1 Lò Văn Nhoan Miễn học phí  Bản Phiêng ngúa, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011215001699

384 Sùng Đức Hiếu 5A1 Sùng A Lồng Miễn học phí Bản Huổi Cơ Dạo, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 014215001297

385 Lầu Thị Hoa 5A1 Lầu A Lềnh Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011315003123

386 Lầu Thị Thanh Hương 5A1 Lầu A Chống Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011315001840

387 Sùng Thị Quỳnh Hương 5A1 Sùng A Hòa Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011315003603

388 Hà Trung Kiên 5A1 Hà Văn Mạnh Miễn học phí Bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011215006967

389 Vàng Chính Li 5A1 Vàng A Pao Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011215005414

390 Mùa Gia Long 5A1 Mùa A Súa Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011215002400

391 Sùng Thị Ly 5A1 Sùng A Páo Miễn học phí Bản Huổi Hâu, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011315009395

392 Giàng Thị Mai 5A1 Giàng A Sáng Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011315005115

393 Nguyễn Ngọc Mai 5A1 Nguyễn Văn Dũng Miễn học phí Bản Nà Hỳ 3, Xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011315001907

394 Giàng A Mênh 5A1 Giàng A Chứ Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011215004111

395 Lầu Thị Núng 5A1 Lầu A Hồ Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011315006676



396 Giàng Thị Nga 5A1 Giàng A Sình Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011315008557

397 Trần Đại Nghĩa 5A1 Trần Văn Long Miễn học phí Bản Nà Hỳ 3, Xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011215008852

398 Quàng Minh Ngọc 5A1 Quàng Văn Minh Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 026315005465

399 Quàng Văn Nguyễn 5A1 Quàng V Tướng Miễn học phí  Bản Phiêng ngúa, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011215001813

400 Mùa Thị Nhung 5A1 Mùa A Hờ Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011315006983

401 Sùng Thị Phòng 5A1 Sùng A Nhìa Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011315004247

402 Nguyễn Minh Quân 5A1 Đỗ Thị Mai Miễn học phí Bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011215004815

403 Đàm Thanh Tâm 5A1 Đàm Văn Mạnh Miễn học phí Bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 033315011049

404 Cà Văn Thái 5A1 Cà Văn Chung Miễn học phí  Bản Phiêng ngúa, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011215003938

405 Giàng Minh Trung 5A1 Giàng A Sở Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011215010230

406 Hồ Bảo Uyên 5A1 Hồ A Páo Miễn học phí Bản Nà Hỳ 3, Xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011315006581

407 Giàng Minh Vương 5A1 Giàng A Thẳng Miễn học phí Thôn 1, xã Sính Phình 50.000 4 200.000 011215002565

408 Giàng Thị Xua 5A1 Ma Thị Chu Miễn học phí Bản Huổi Hâu, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011315007723

409 Mè Minh Anh 5A2 Mè Văn Ngoãn Miễn học phí Bản Nà Hỳ 2, Xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 014215014739

410 Tráng Kim Anh 5A2 Tráng A PLấu Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 11315004082

411 Mùa Thị Bầu 5A2 Mùa A Dính Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, Xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 11215008372

412 Tảnh A Chảnh 5A2 Tảnh A Sềnh Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011315009935

413 Vàng Thị Chế 5A2 Vàng Văn Chang Miễn học phí Bản Nậm Ngà 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011215003208

414 Sùng A Chớ 5A2 Sùng A Chinh Miễn học phí Bản Huổi Hâu, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011312007597

415 Mùa Thị Chứ 5A2 Mùa A Dơ Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, Xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011215001413

416 Giàng Thu Đông 5A2 Giàng A Phổng Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011315005329

417 Ma Thị Dung 5A2 Ma A Thào Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011315009801

418 Giàng Thị Gầu 5A2 Giàng A Phỏng Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011215003519

419 Là Văn Hải 5A2 Là Văn Lâm Miễn học phí Bản Nậm Ngà 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011215004355

420 Vàng Văn Hạnh 5A2 Lý Thị Tân Miễn học phí Bản Nậm Ngà 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011215005941

421 Hoàng Seo Hành 5A2 Hoàng Seo Giáo Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011315008247

422 Hoàng Thị Hoa 5A2 Hoàng A Giả Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011315006984

423 Hoàng Phi Hồng 5A2 Hoàng A Thắng Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011215009130

424 Lò Văn Hưng 5A2 Lò Thị Địa Miễn học phí Bản Phiêng Ngúa, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011315005649

425 Tráng Thị Khoa 5A2 Tráng A Sai Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 11315009090

426 Tảnh Thị Lai 5A2 Tảnh A Dơ Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011315000129



427 Giàng T Xuân Lê 5A2 Giàng A Chính Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011315003284

428 Sùng T Kiều Linh 5A2 Sùng Seo Páo Miễn học phí Bản Nậm Ngà 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011313001462

429 Giàng Thị Hoàng Linh 5A2 Giàng A Chớ Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011215006246

430 Cư Bảo Long 5A2 Cư Seo Chinh Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011215010283

431 Lầu A Lông 5A2 Lầu A Sùng Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 11315000207

432 Tảnh  Thị Mị 5A2 Tảnh A Hờ Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 11215007439

433 Tráng A Mông 5A2 Tráng A Pao Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 11215003589

434 Giàng Xa Moong 5A2 Giàng A Sảnh Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011215009662

435 Là Văn Nang 5A2 Là Văn Lai Miễn học phí Bản Nậm Ngà 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011215008945

436 Giàng Thành Phố 5A2 Giàng A Sàng Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011315010547

437 Chảo Thị Phúc 5A2 Chảo A Páo Miễn học phí Bản Phiêng Ngúa, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011215001413

438 Tráng Thị Phương 5A2 Tráng A Chính Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, Xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011315008947

439 Sùng Thị Si 5A2 Sùng A Quẩy Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011315000590

440 Lầu Thị Ngọc Xuân 5A2 Lầu A Thái Miễn học phí Bản Huổi Lụ 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011315000590

441 Giàng Thị Cẩu 5A3 Giàng A Hảng Miễn học phí Bản Huổi Hâu, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011315002482

442 Ma Thị Dính 5A3 Ma A Vảng Miễn học phí Bản Huổi Lụ 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011312007497

443 Lầu  A Hông 5A3 Lầu A Cớ Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011215004539

444 Giàng Thị Khua 5A3 Giàng A Dế Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011315000524

445 Vàng Sầm Kỷ 5A3 Vàng A  Giàng Miễn học phí Bản Nậm Ngà 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011215008382

446 Vàng A Lào 5A3 Vàng Văn Vang Miễn học phí Bản Nậm Ngà 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011215000283

447 Vàng Chính Ly 5A3 Vàng A Dính Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011215005917

448 Ma Văn Ngọc 5A3 Ma A Lấu Miễn học phí Bản Huổi Hâu, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011215008143

449 Thào Thị Oanh 5A3 Thào A Vảng Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011315000047

450 Thào Thị Sêng 5A3 Thào A Hồ Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011315003071

451 Hàng Thị Sì 5A3 Hàng A Trừ Miễn học phí Bản Hô Hài, xã Mường Chà 50.000 4 200.000 011315007272

452 Giàng Ngọc Sơn 5A3 Giàng a Tỉnh Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011215001723

453 Thào Hồng Sơn 5A3 Thào A Phứ Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011215004180

454 Giàng Chí Thanh 5A3 Giàng A Cấu Miễn học phí Bản Púng Pá Kha, xã Nà Bủng 50.000 4 200.000 011215000495

455 Lầu A Thanh 5A3 Lầu A Hờ Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011215002761

456 Thào Đức Thanh 5A3 Thào A Dơ Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011215006079

457 Vàng Đức Thành 5A3 Vàng A Lùng Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011215004992



458 Làu Thị Thỏ 5A3 Lầu Vảng Khua Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011315000005

459 Giàng Thị Thu 5A3 Giàng A Chớ Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011315007319

460 Hoàng Thu Thủy 5A3 Hoàng A  Là Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011315000121

461 Lý Văn Thương 5A3 Lý A Lầu Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011215003422

462 Ngải Đạt Tiến 5A3 Ngải A Thành Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011215008173

463 Sùng A Tiến 5A3 Sùng A Dũng Miễn học phí Bản Huổi Đáp, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011215000718

464 Thào Pê Tô 5A3 Thào A Củi Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011215010157

465 Vàng Thu Trăm 5A3 Vàng  A Páo Miễn học phí Bản Nậm Chua 5, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011315005914

466 Ma Ngọc Trường 5A3 Ma A Đế Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011215003523

467 Hoàng A Tú 5A3 Hoàng A Tủa Miễn học phí Bản Huổi Lụ 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011215008219

468 Sùng A Văn 5A3 Sùng A Nhìa Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011215007287

469 Lầu Seo Vềnh 5A3 Lầu A Chu Miễn học phí Bản Nậm Chua 4, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011215004868

470 Mùa A Vi 5A3 Mùa A Chư Miễn học phí Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011215000407

471 Hờ Thị Dung 5A3 Hờ A Lồng Miễn học phí Bản Huổi Lụ 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011315008590

472 Giàng Văn Minh 5A3 Giàng A Sào Miễn học phí Bản Huổi Lụ 2, xã Nà Hỳ 50.000 4 200.000 011215002213

94.400.000Danh sách này có  472 HS (trong đó: miễn học phí: 472 HS; giảm học phí: 0 HS)


